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DỊCH TỄ HỌC VIÊM PHỔI NGƯỜI CAO TUỔI

DỊCH TỄ HỌC VIÊM PHỔI NGƯỜI CAO TUỔI

•Nhiễm trùng hô hấp dưới: thường gặp và có tỷ lệ tử vong cao
Đặc biệt làtrẻ emvàngười caotuổi.

•Viêm phổi: 
•Tần suất: 16 –23 ca/1000 dân/ năm, khoảng 45%là trên 65 tuổi
•Nhập viện: 6.8 triệu (2015)
•Tử vong: 1.1 triệu (2015)

GBD 2015 LRI Collaborators

Shi, Ting et al.
7 (2020)
Millett, Elizabeth R C et al
one vol. 8,9 e75131. 11 Sep. 2013

. “Estimates of the global, regional, and national morbidity, mortality, and aetiologies of lower respiratory tract infections in 195 countries: a systematic analysis for
the Global Burden of Disease Study 2015.” The Lancet. Infectious diseases vol. 17,11 (2017): 1133-1161.

“Global and Regional Burden of Hospital Admissions for Pneumonia in Older Adults: A Systematic Review and Meta-Analysis.” The Journal of infectious diseases vol. 222,Suppl
PloS

. “Incidence of community-acquired lower respiratory tract infections and pneumonia among older adults in the United Kingdom: a population-based study.”

Millett, Elizabeth R C et al. “Incidence of community-acquired lower respiratory tract infections and pneumonia among older adults in the United Kingdom: a population-based study.” PloS
one vol. 8,9 e75131. 11 Sep. 2013

Nam Nữ

Millett, Elizabeth (UK): VP
-65-69 tuổi: 92/1000-year
-85-89 tuổi:187/1000-year
-Nam caohơnnữ



Từ1/2015 -2/2019:
430 ca nhập viện do
viêm phổi nặng/4290
ca viêm phổi lâm sàng.
-NCT >65t: tỉlệnhập
viện cao nhất (37,4%)
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Kirsten Fagenti (2023) “Epidemiology of pneumonia in hospitalized adults ≥18 years old in four districts of Ulaanbaatar, Mongolia, 2015–2019” the Lancet Volume 30100591January 2023

-Fagenti(Môngcổ): 

4290 ca nhập viện do hô hấp đáp ứng định nghĩa ca bệnh về viêm phổi lâm sàng, bao gồm 430 ca nhập viện do viê. 

Michelle cemental(2022) nov28, 2022: “the dangers of pneumonia in the elderly” infographic

-VP: NN thứ5 tửvongNCT
-VP: NN (50%) gâysốcNK
-VP: NN thứ2/10 lýdo nhập
việnNCT
-VP: Giảmchấtlượngsống
-VP: TV 30% do VP, (liên
quanTV 52.4% trongBV; và
47.6% liênquanTV saura
viện)
-ThờigianphụchồiVP chậm
(6-8w) do suyyếu
-Phòngngừa: CSrăng
miệng,DD tốt

https://www.thelancet.com/journals/lanwpc/issue/vol30nonull/PIIS2666-6065(22)X0011-4
https://caringseniorservice.com/blog/author/michellecemental/


TửvongtrênNCT tăngtheotuổi
▪ Năm 2018, TV do cúm &VP:

-31,7/100.000 dân (65–74 tuổi)
-94,2/100.000(75–84 tuổi)
-377,6 /100.000 (≥85 tuổi)

(TVnam cao hơn nữ)
▪ TV do Covid-19

-Trên80t: 14.8%
-70-79t: 8.0%
-60-69: 3.6%
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Tại Việt Nam

TỬ VONG CAO DO VPVIRUS TRÊN NGƯỜI CAO TUỔI
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Takahashi, Kensuke et al. “The incidence and aetiology of hospitalised community-acquired pneumonia among Vietnamese adults: a prospective surveillance in Central Vietnam.” BMC infectiou
diseases vol. 13 296. 1 Jul. 2013
Hoàng, H., V. S. Dương, Đắc T. Phạm, và T. Q. Phạm. “ĐẶC ĐIỂM LÂM SÀNG, CẬN LÂM SÀNG VÀ KẾT QUẢ ĐIỀU TRỊ VIÊM PHỔI MẮC PHẢI CỘNG ĐỒNG Ở NGƯỜI LỚN TẠI BỆNH VIỆN PHỔI THÁ
NGUYÊN”.TạpChíYhọcViệtNam,vol538,sốp.h1,ThángNăm2024
Tạ Thị Diệu, Ngân. Nghiên cứu đặc điểm lâm sàng, cận lâm sàng và căn nguyên của viêm phổi mắc phải tại cộng đồng. Diss. 2016

https://www.worldometers.info/coronavirus/coronavirus-age-sex-demographics/
Ellen A. Kramarow(2020)“Death Rates* from Influenza and Pneumonia†Among Persons Aged ≥65 Years, by Sex and Age Group —National Vital Statistics 
System, United States, 2018” ekramarow@cdc.gov, 301-458-4325; 

TỬ VONG DO COVID-19 TỬ VONG DO CÚM

DỊCH TỄ HỌC VIÊM PHỔI NGƯỜI CAO TUỔI

•Viêm phổi thường gặp
•Tỷ lệ viêm phổi nhập viện >65 tuổi chiếm 33 –67%
•Tần suất mắc viêm phổi ở nhóm trên 65 tuổi cao hơn nhóm < 65 

tuổi khoảng 10 lần

https://www.worldometers.info/coronavirus/coronavirus-age-sex-demographics/
https://www.worldometers.info/coronavirus/coronavirus-age-sex-demographics/
https://www.worldometers.info/coronavirus/coronavirus-age-sex-demographics/
mailto:ekramarow@cdc.gov
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VÌ SAO NGƯỜI CAO TUỔI DỄ TUỔI DỄ MẮC VIÊM PHỔI

9

Gatot Soegiarto(2023) ” ” pathophysiology2023,30(2), 155-173;Challenges in the Vaccination of the Elderly and Strategies for Improvement

➢

➢

➢

➢

Bệnhmạntính, đa
bệnh, suyyếu
Bệnh mạn tính không
kiểm soát tốt
Suy giảm (thể chất,
nhận thức,sức đề
kháng)
MD suy yếu, rối loạn
điều hòa, kém đáp ứng
vaccine
tăng NC nhiễm trùng →

VÌ SAO NGƯỜI CAO TUỔI DỄ MẮC VP

Schneider, Jaime L et al. “The aging lung: Physiology, disease, and immunity.” Cell vol. 184,8 (2021): 1990-2019. doi:10.1016/j.cell.2021.03.005
Lowery, Erin M et al. “The aging lung.” Clinical interventions in aging vol. 8 (2013): 1489-96. doi:10.2147/CIA.S51152

Giảm
CN lông
chuyển

Giảm
phản xạ

ho
phổiTeo cơ Ứ đọng

HÔ HẤP 

VP hít

TIÊU HOÁ
Gia tăng dân số già
NCT –Lão hóa
❖Hệ hô hấp
+ GiảmCN lôngchuyển
+ Giảmphảnxạho
+ Teo cơhôhấp
→Ứ đọngở phổi
❖Hệ Tiêu hóa
+ Suy yếu khả năng nuốt
+ Rối loạn tri giácnhiềuNN
+ Tăng trào ngược DD-
phổi
→



•Đa thuốc. 

BN viêm phổi NCT: 45% dùng ≥ 4thuốc

•Tác dụng phụ

•Tương tác thuốc

Thuốc liên quan viêm phổi NCT

Kháng acid dạ dày
OCS và ICS
Thuốc hướng thần
Marchina, Sarah et al. “Acid-suppressive medications and risk of pneumonia in acute stroke patients: A systematic review and meta-analysis.” Journal of the neurological sciences vol. 400 (2019):
122-128. doi:10.1016/j.jns.2019.02.041
Gau, Jen-Tzer et al. “Pharmacotherapy and the risk for community-acquired pneumonia.” BMC geriatrics vol. 10 45. 6 Jul. 2010
Liapikou, Adamantia et al. “Drugs that increase the risk of community-acquired pneumonia: a narrative review.” Expert opinion on drug safety vol. 17,10 (2018): 991-1003.
Fung, Horatio B, and Maricelle O Monteagudo-Chu. “Community-acquired pneumonia in the elderly.” The American journal of geriatric pharmacotherapy vol. 8,1 (2010): 47-62.
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Krone, Cassandra L et al. “Immunosenescence and pneumococcal disease: an imbalance in host-pathogen interactions.” The Lancet. Respiratory medicine vol. 2,2 (2014): 141-53. doi:10.1016/S22
2600(13)7016 5- 6
Torres, Antoni et al. “Risk factors for community-acquired pneumonia in adults in Europe: a literature review.” Thorax vol. 68,11 (2013): 1057-65.

MIỄN DỊCH BỆNH ĐỒNG MẮC

Lão hóa:Suy
giảm hệ MD

THUỐC CÁC YẾU TỐ NGUY CƠ KHÁC
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RISK FACTORS FOR CAP BY COMMON PATHOGENS

THE MOST COMMON CAUSES OF COMMUNITY-ACQUIRED PNEUMONIA 
IN ELDERLY PERSONS

13

14Felix Gutirrez (2012)

Felix Gutirrez (2012)

https://link.springer.com/article/10.2165/00002512-200825070-00005 Volume25,pages 585–610

https://link.springer.com/article/10.2165/00002512-200825070-00005 Volume25,pages 585–610

“Improving Outcomes of Elderly Patients with Community-Acquired Pneumonia”, 

“Improving Outcomes of Elderly Patients with Community-Acquired Pneumonia”, 
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PHÒNG NGỪA VIÊM PHỔI Ở NGƯỜI CAO TUỔI

TIÊM PHÒNG VACCINE

Kobayashi, Miwako et al. “Expanded Recommendations for Use of Pneumococcal Conjugate Vaccines Among Adults Aged ≥50 Years: Recommendations of the Advisory Committee on
Immunization Practices - United States, 2024.” MMWR. Morbidity and mortality weekly report vol. 74,1 1-8. 9 Jan. 2025
Grohskopf, Lisa A et al. “Prevention and Control of Seasonal Influenza with Vaccines: Recommendations of the Advisory Committee on Immunization Practices - United States, 2024-25 Influenza
Season.” MMWR. Recommendations and reports : Morbidity and mortality weekly report. Recommendations and reports vol. 73,5 1-25. 29 Aug. 2024

-Trước10/2024 (
-Từ23/10/2024 (ACIP): 1 liềuPCV13 … 

ACIP:>6 thángko CCĐ
Tấtcảngười≥ 50 tuổi
Bệnhtimphổithậnmạn
Suy giảmMD Thừa
cânbéophì
Phụnữmangthai

UBCố vấn Thực hành Tiêm chủng-ACIP): 1 liềuPCV13,… ≥ 65 tuổi
≥ 50 tuổi

CDC và ACIP tiếp tục đánh giá tác động của vaccinephế cầu khuẩn với SK cộng đồng

PHÒNG NGỪA VPCĐ Ở NGƯỜI CAO TUỔI

16

Chebib,Najlaetal.“Pneumoniapreventionintheelderlypatients:theothersides.”Agingclinicalandexperimentalresearchvol.33,4 (2021): 1091-1100. doi:10.1007/s40520-019-01437-7
Cillóniz, Catia et al. “Community-acquired pneumonia in critically ill very old patients: a growing problem.” European respiratory review : an official journal of the European Respiratory Society vol. 29,155
190126. 19 Feb. 2020

•Dinh dưỡng: đầy 
đủ, tránh SDD

•Ăn chậm, kỹ, ngồi 
cao đầu khi ăn

•Chămsócsức 
khoẻ răng miệng
•Đánhgiánguy cơ 
hít sặc

•Cai thuốc lá
•Hạn chế rượu 

bia
•Tránh khói bụi
•Tránh tiếp xúc 

người đang 
NKHH

Cân nhắc lợi
ích/ nguycơ:
•PPI, kháng

H2
• Corticoids

• Thuốc hướng
thần
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TÓM LẠI 
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